PHỤ LỤC

Mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất
(Kèm theo Quyết định số /2007/QĐ-UBND

ngày /10 /2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

	STT
	NỘI DUNG
	Đơn vị tính
	Mức thu phí

	I
	Đối với đất ở
	 
	 

	1
	Trường hợp cấp mới (lần đầu).
	 
	 

	1.1
	Địa bàn các ph­ường thuộc thành phố Hạ Long, 3 thị xã và thị trấn của các huyện.
	đồng/bộ hồ sơ
	100.000

	1.2
	Địa bàn xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố .
	đồng/bộ hồ sơ
	50.000 

	2
	Trường hợp cấp lại, chuyển quyền sử dụng đất.
	 
	 

	2.1
	Địa bàn các ph­ường thuộc thành phố Hạ Long, 3 thị xã và thị trấn các huyện.
	đồng/bộ hồ sơ
	60.000 

	2.2
	Địa bàn xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố .
	đồng/bộ hồ sơ
	30.000 

	II
	Đối với các loại đất còn lại
	 
	 

	1
	Trường hợp cấp mới (lần đầu)
	 
	 

	1.1
	Diện tích nhỏ hơn 01 ha
	đồng/hồ sơ
	500.000

	1.2
	Diện tích từ 01 ha đến 05 ha
	đồng/hồ sơ
	1.000.000

	1.3
	Diện tích từ trên 05 ha đến 10 ha
	đồng/hồ sơ
	1.500.000

	1.4
	Diện tích từ trên 10 ha đến 15 ha
	đồng/hồ sơ
	2.000.000

	1.5
	Diện tích từ trên 15 ha đến 20 ha
	 đồng/hồ sơ
	2.500.000

	1.6
	Diện tích từ trên 20 ha đến 25 ha
	đồng/hồ sơ
	3.000.000

	1.7
	Diện tích từ trên 25 ha đến 30 ha
	đồng/hồ sơ
	3.500.000

	1.8
	Diện tích từ trên 30 ha đến 40 ha
	đồng/hồ sơ
	4.000.000

	1.9
	Diện tích từ trên 40 ha đến 50 ha
	đồng/hồ sơ
	4.500.000

	1.10
	Diện tích trên 50 ha
	đồng/hồ sơ
	5.000.000

	2
	Trường hợp cấp lại, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
	 
	 

	2.1
	Diện tích nhỏ hơn 01 ha
	đồng/hồ sơ
	250.000

	2.2
	Diện tích từ 01 ha đến 05 ha
	đồng/hồ sơ
	500.000

	2.3
	Diện tích từ trên 05 ha đến 10 ha
	đồng/hồ sơ
	750.000

	2.4
	Diện tích từ trên 10 ha đến 15 ha
	đồng/hồ sơ
	1.000.000

	2.5
	Diện tích từ trên 15 ha đến 20 ha
	đồng/hồ sơ
	1.250.000

	2.6
	Diện tích từ trên 20 ha đến 25 ha
	đồng/hồ sơ
	1.500.000

	2.7
	Diện tích từ trên 25 ha đến 30 ha
	đồng/hồ sơ
	1.750.000

	2.8
	Diện tích từ trên 30 ha đến 40 ha
	đồng/hồ sơ
	2.000.000

	2.9
	Diện tích từ trên 40 ha đến 50 ha
	đồng/hồ sơ
	2.250.000 

	2.10
	Diện tích trên 50 ha
	đồng/hồ sơ
	2.500.000


